
CẬP NHẬT PHƯƠNG DANH VÀ TỊNH TÀI QUÝ PHẬT TỬ 

ĐÃ ỦNG HỘ CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG 
 

Từ ngày 14/ đến ngày 19/10/2020 

1-Quảng Diệu Bảo 500 (SN-CA) 

2-Lê Phi Tùng 100 (SJ-CA) 

3-GĐ Cúc Phùng $100 

4-GĐ Bình Lê $100 

5-Cụ Phước Phùng / Tiết Lê $100 

6-Ayasanta Hồng Phúc Nguyễn $100 

7-Ayasanta Hồng Phượng/100 

8-GĐ Lê Thị Mãnh/100 

9-Ayasanta Hồng Ngọc Bạch $300. 

10-Rosie Hồng 200 

11-Duy Ngô SJ-CA 50 

12-Trinh Nhung Tran CA 200 

13-Nhóm Phật Tử Chùa Phước Lộc Thọ Thánh Tự/ 500 

14-Phương Tuyết Cao/ 300 

15-Phương Lan Nguyễn/ 1165 

16-Trúc Nguyễn Oklahoma/ 200 

17-Nancy Nguyen SJ/ 100 

18-Hoa Tran/ 200 

19-Hoàng Nguyên/ 251 

20-Hương Liễu Như/206 

21-Hanh Le/100 

22-Tâm Linh/Tâm Diệu/200 

23-Tony Diệp/Nguyệt Nguyễn/100 

24-Phương Diệu Hạnh/200 

25- An Lê/70 

26-Nguyễn Thị Thanh Lan/1900 

27-Nguyễn Lanh/100 

28-David Nguyễn/100 

29-An Nguyễn/ 100 

30-Huỳnh Mai/ 50 

31-Tịnh Tánh/200 

32-Tâm Thảo,Tâm Tươi, Hương Thiện Duyên/ 250 

33-Diệu Thông/100 

34-Loan Cao/ 200 

35-Tâm Chánh gia đình và bạn/1000 

36-Trần Mỹ Phượng/ 500 

37-Thu Sương Phạm Seatle/200 

38-Kim Thu Trần/ 50 

39-Ngọc Anh/ 200 

40-Hoàng Trần/ 100 

41-Đặng Mình Tâm/ 50 

42. Nhóm Phật tử Tịnh Đạo & Jenny Hằng 1600usd 

43- Hưu Khánh Nguyễn TX  

Tri Lê & Le K Tran- Anaheim CA- 300$ 

44- Diệu Trí- Jacky Đoàn- Tâm Đạo 

Thành Đoàn & Diệu Hiền- Hoa Cung- 1200$ 

45- Kim Cuc Thi Nguyen- Florida- 50$ 

46- Ly M Huynh- Houston = 100$ 

47- Anh Tho D Vo- Houston = 100$ 

48- Kim Lien Ngo Union City California = 200$ 

49- Hoa Nguyen- Sandiego = 250$ 

50- Lê Hiền Lành- Sandiego = 200$ 

51- Lê Phan = 100$ 

52- Nga H Lam = 100$ 

53- Chú An- Chánh Trung & An Hỷ = 200$ 

54- Danny & Chang N Le- Tustin = 250$ 

55- Hoa V Nguyen- Sandiego = 100$ 

56- Ni Sư Thích nữ D Hương = 5000$ 

57- Vị Ẩn Danh 5000$ 

58- Đạo hữu Nguyên An- SanJose- 300$ 

59- Nam Bui 100$ 

60- Nhóm Phật tử Nguyên Sanh(Locnuton) = 1000$ 

61. Cô Diệu Bảo (Jean Smith) 300$ 



62. Thanh Báu Nguyễn 1,000$ 

63- Đặng Kim Hồng & Kimberly Võ Đăng $100 

64- Nhóm Phật tử Yến Thơ & Diệu Sương 1000$ 

65- Đạo hữu Sương Lam OR 200$ 

66- Phan Ngọc Tỉnh TX: 200đô 

67- Dương Quang Huy AZ 100- 

68- Phan Thể Tần  100- 

69- Trần Ngọc Dũng 100- 

70- Phan Tuý Ngọc 100- 

71- Lê Ngiêm Kính 100- 

72- Phan thị Điệp 100- 

73- Tâm Ngọc (PD) 100- 

74- Đạo hữu Ngọc Lan- Hương Hạnh Liên 1000$ 

75- Anh Trí & chị Ngọc Đăng: $300 

76- Trần Đức Hiệp  $100 

77- Cô Diệu Hải   $100 

78- Cô Diệu Giác  $50 

79- Từ Chánh Ngọc. $20 

80- Cô Nga Lê (CA) $300 

81- Phước Mỹ  $600 ($100 Cứu trợ m. Trung / 

$ 500 gởi HT Giới Đức- Huyền Không Sơn Thượng) Cô Tịnh Nga&Yến $200 

82- Duy (Anthony)  $100 

83- Susie Moris   $5 

84- Alissa Goslin  $5 

86- Rich Blanz    $20 

87- Linh Như     $200  

88- Cô Hoàng Mỹ Tánh $200 

89- Phạm thị An $200 

90- Lê Tịnh Tâm $200 

91- Tịnh Thuỷ  $100 

92- Tịnh Thu.   $100 

93- Minh Thuý. $100 

94- Diệu Linh. $50 

95- Dieu Thành, Nguyễn hữu nghĩa, 

phan thị bình minh, phạm thị thanh Hoà, 

Hằng Ngọc Hoa, Cao thị Ngọc Lợi from Germany & Pháp = 530EU 

96-Chi Lan 100$ 

97- Cô Cưng 100$ 

98- Phước Lộc 100$ 

98- Thiện Liễu 100$ 

99- Thuận Phú 100$ 

100- Chị Khánh 50$ 

101- Hường 100$ 

102- Thủy 100$ 

103- Vân 50 

104- Thọ 50$ 

105- Quy & Jenny 50$ 

106- Chị Hoài Nam 100$ 

Total: 35.477USD 

Danh sách Phật tử tại VN cứu trợ Miền Trung ngày 14/10/2020   

1. Tùng Hiếu 2,000,000đ 

2. Người kg biết tên 1,200,000đ 

3. Trần Thị Thanh Nhàn 1,000,000đ 

4. Ngô Thanh Loan 2,000,000đ 

5. Viên Phước 4,612,000đ 

6. Đào Thị Trang 500,000đ 

7. Nguyễn thị Thu Hiền 2,000,000đ 

8. Khương Thanh Tuyền 200,000đ 

9. Nguyễn Thị Thanh Thuý 1,000,000đ 

10. Lu Thi Kim Chi 200,000 đ 

11. GĐ PT Lang Le Mai - An Khánh sg 5,000,000đ 

12. Thị kim Huỳnh võ (quảng Kim) 200 $ Úc.  

Total: 19,712,000đ + 200$ Úc 

Ngày 15/10/2020 

1. Diệu Hằng 70,000đ 

2. Trần Đông Phương 500,000đ 

3. Phật tử Ẩn Danh canada 5,170,449 đ 



4. Minh Lan 200,000đ 

5. Lê Thuỳ Trang 500,000 đ 

6. Nông thị Minh Nguyệt ( Châu Âu) 2,681,000đ 

7. Nguyễn thị Nguyên Thảo 4,500,000đ 

8. Nhóm Ngọc Minh : 12,350,000đ gồm 

(Minh Thịnh 200$, DSH 105$, Ngô Nguyên Hương 100$, Anh Thơ 100$) 

9. Lâm Dương Bội Tiên 500,000đ 

10. Lưu Hạnh 2,000,000đ 

Total: 28,642,219đ  

Ngày 16/10/2020 

1. Tuệ Linh 1,500,000đ 

2. Nguyễn thị Tố Hợp 2,000,000đ 

3. Hoa Mai 2,000,000đ 

4. Trần Thị Nga 6,000,000đ 

5. Nhóm chị Phượng Ferguson: 21,875,000đ ( gồm: Cẩm Xuân Quách 200$ CA, Phượng Ferguson 200$ CA, 

Huỳnh Quang Hoàng 500$ CA, Huỳnh Thị Cẩm Tâm 50$ CA, KeVin Quách 70$CA, Diệu Kỉnh 100$CA, Diệu 

Huyền 100$CA,  Trí Giác 100$CA) 

6. Pt Vô Danh 200,000đ 

7. Nhóm Khanh Hứa: 400$ ( gồm ông Trung Hồ, Thơi Hồ, Thảo Hoặc: 200$, 

 Ngọc Trương 50$, Kim Berly Nguyễn 50$, Khanh Hứa 100$).  

8. Chú Huy (KyleDu):23,300,000đ 

Total: 56,875,000đ + 400USD. 

Từ nhóm Phật tử Thanh Tươi SG  

1. Nguyễn Đức Thuận. 2000.000  

2. Facebook hoa Nguyễn. 1000.000 

3. Nguyễn Thị Ánh Tuyết.  2000.000  

4. Chị viên Châu 1000.000 

5.NguyễnĐứcTài. 1000 000 

6. Pt ẩn danh..5000.000 

7. Chị Ngân. 500.000 

8. Phạm Trâm..500.000 

9. Pt ẩn dành.1000.000 

10. Em châu. 1000.000 

11. Pt ẩn danh.500.000 

12. Nguyễn Đức Thuận. 2000.000  

13. Facebook hoa Nguyễn. 1000.000 

14. Nguyễn Thị Ánh Tuyết.  2000.000  

Tổng công. 15.500.000 

Từ nhóm Phật tử Vân Anh Hà Nội:  

1) FB Quang Thiện :1000tr 

2) Fb Le Hue :1000tr 

3) stk :20288001992825 : 1000tr 

4) stk : 20288204592083 :100k 

5) Phật tử An nhiên :3000tr 

6) Vu Thi Lanh :500k 

7) Le Ngọc linh :300k 

8) Ngô thanh trà : 3000tr  

9) Cẩm thủy : 1000tr  

10) Vũ thủy Vân : 5000tr  

11) số tài khoản :20290059862160 Số tiền:1000tr 

12) Lê thị Yến 500k 

13) Anh Sử tập đoàn than:5000tr 

14) Phạm thị cần :2000tr 

15) Tuyết anh :2000tr 

16) nguyễn thị hoa =500k 

17) Gia đình chị nghĩa :2000tr 

18) nguyễn đình kiên :300k 

19) Cẩm thúy Bát Tràng 1000tr 

Total: 29,800,000đ 

Số tiền Ni Sư Huệ Lạc đã nhận được: 

Tổng Cộng:  139,729,219 đồng VN 

+ 11.700USD + 200$ Úc.  ( Sẽ còn tiếp tục chuyển $ về cho Ni Sư) 

__(())__ 

DANH SÁCH ỦNG HỘ CỨU TRỢ ĐỢT 2 
DANH SÁCH CẬP NHẬT ĐỢT 2 

107-Khánh Hoà, Phước & Bác Kim Chi/ 500 



108-Mỹ Dung Trần/Em Thich/400 

109-Thu Lê/ 200 

110- Tạ Luyn/ 100 

111-Ayasanta/ 500  

112 -Diệu Thiện, Cát Nguyễn/ 200 

113-Nhóm Phật Tử Của SC Diệu Hương thuộc Tịnh Thất Kiều Đàm/ 500  

114-Chinh Đặng/ 150 

115 -Nguyên An SN/100 

116-Nguyên Chương SN/100 

117-Chơn Nguyên Tỉnh SN/100 

118-Từ Bửu SN/100 

119-Tâm Thảo SN/100 

120-Phượng Michelle SN/50 

121-Phương Lan SN/ 200 

122-Đức Hồng SN/ 100 

123-Thân Anh SN/50 

124-Minh Nguyệt SN/ 50 

125-Toàn Nguyễn SN/ 100 

126-Phạm thị Liễu SN/ 200 

127-Diệu Tính SN/50 

128-Thân Đoan Trang SN/ 50 

129-Tâm Đoan Niệm SN/ 100 

130-Diệu Nghĩa và con trai Hải Nguyễn SN/ 200 

131-Kate Đoàn/ 50 

132-Thân Thư SN/ 50 

133-Giác Hiệp/ 500  

134-Amy Nguyễn/ 100 

135-Bảo Liên Trần/ 50 

136-Annie Phạm/ 100 

137-Khai Truong/100 

138-Linh Phạm/ 100 

139-Katelyn Phạm/ 200 

140-Thân Hồng, Thân Hoa SN/ 50 

141-Nguyễn Thuỷ Tú SN/100 

142-Diane Trần/ 200 

143-Hoa Bùi Canada/ 800  

144-Nguyễn Hồng/ 50 

145-Nhóm Diệu Minh SF/ 1000  

146-Châu Trần/ 100 

147- Khanh Nguyễn, Phượng Nguyễn MI/ 200 

148-Tâm Thảo SJ/ 100 

149-Chúc Tiến SJ/ 100 

150-Minh Lâm, Hảo/ 50 

151-Khanh Tran/ 100 

152-Phạm Family SN/ 400 

153-Nguyên Huyền SN/ 100 

154-Chúc Huệ & Duong Bảo Lộc/ 50 

155- Nguyễn Quỳnh/ 100 

156-Hoàng Tuấn/ 100 

157-Lê Nguyễn/ 100 

158-Ty Hồ/ 100 

159-Ni sư Thích Nữ Trí Lực và Đạo Tràng Linh Sơn Niệm Phật đường NJ/ 400 

160-Minh Như/ 200 

161-Nhuận Trang/ 200 

162-Bùi Ngọc Dung/ 100 

163-Lê Thuý Anh/ 200 

164-Diệu Minh/ 200 

165-Nhung Lê/ 300 

166-Jenny Trần/ 300 

167-Vân Nguyễn/ 1000 

168-Khanh Trần Vermont/ 100 

169-Lê Tuyết Loan/ 50 

170 Le Van Nhan/ 100 

171-Thu Thuy, Cô Thái/100 

172-Co Lien Chi Tran/ 200 

173-Ba Tam Tinh Xu/ 100 

174-Chi Cam Lan/ 50 



111- Chi Ngoc Tran/ 100 

175-Kristy Jimmy/ 100 

176- Kayal Az, Eman Le, Ivan Le/ 10 

177-Huou- Ái/ 100 

178-Hanna Hoàng/ 200 

179-Liêm Huỳnh/ 30 

180-Út Susan LLC/ 200 

181-Trung Nguyên Hồng/ 50 

182-Nhóm Phật Tử San Jose/ 700 

183-Phượng Nguyễn/ 100 

184-Julie Hoàng/ 100 

185-Khanh Trương/ 100 

186-Nga Nguyễn 

187- BS Khánh Lê/ 500 (OC GRP) 

188-Vonnie Vũ/ 100 (OC GRP) 

Total: 16,140  
CHECKS 

189-Vu Luân Phạm/ 50 

190-Jimmy Nhật Nguyễn/ 50 

191-Cuong Q Khuu/ Thao Lê/ 100 

192-Nam Bùi/ 100 

193-Mai Hoa Huynh/ 100 

194-Tu Anh Bùi/ 100 

195-Hanh T Dao/ 100 

196-Trung V Tran/ 100 

197-An Thanh Tran/ 100 

198-Phuong C Truong/ 100 

199-Chan T Ho/ 100 

200-Kim Nguyễn/ 100 

201-Jessica Phuong Dang/ 100 

202- Autumn Nguyễn/ 100 

203-Thomas T. Võ/ 100 

204-Richard F Fish/ 100 

205-Lương G Bùi/ 150 

206-Anh Thu Nguyễn/ 200 

207-Hung Sang Truong/ 200 

208-Robert Cuong D. Luu/ 200 

209-An Q Nguyễn/ 200 

210-Minh Van Tran/ 200 

211-An Lê/ 200 

212-Nina B Nguyễn/ 200 

213-Hoàng Nguyễn/ 500 

214-Ben Thái/ Victoria Nguyễn/ 520 

215- Linda T Nguyễn/ Lộc H Lê/ 750 

216- KD. Nguyễn/ 1000 

217-Vạn Phước Buddhist Temple/ 2800 

218-Thanh T Bùi/ Tâm Xã chùa Bát Nhã 1700 

219-NHÓM PHẬT TỬ Truong Chi Vo- OREGON- 2200 

220-GđPT. Trúc Chi/ 200 

221-GđPT. Diệu Phú/ 100 

222-GđPT Diệu Hạnh/ 100 

223-Gđ Stefan & Liên Hartung/ 100 

224-Catherine Do/ 50 

225-GđPT Giác Hằng/ 50 

226-PT SJ ẩn danh/ 100 

227-StevenLa, Max Hạnh, Lộc Hồ/ 300 

228-GđPT Diệu Loan/ 200 

228-Chị Dung Nguyễn/ 30 

230-Chị Quyên/ 30 

231-Gđ Chị Phượng Triệu/ 200 

232-GđPT SJ ẩn danh/ 140 

233-BS Khánh Lê/ 500 (OC GRP) 

234-Vonnie Vũ/ 100 (OC GRP) 

235-Trang Phan và con/ 100 (OC GRP) 

236-Hà, Vi/ 1,201 (OC GRP) 

237-Nguyễn Ryan/ 80 (OC GRP) 

238-Cao, Yến/ 100 (OC GRP) 



239-Ong Jennifer/ 100 ( OC GRP) 

240-Nguyễn Lan/ 100 ( OC GRP) 

241-Nguyễn Yến/ 50 (OC GRP) 

242-Trần Jenny/ 50 (OC GRP) 

243- Robert Nguyễn/Vi Hà for Paul & Melina/ 200 (OC GRP) 

244- Trang Tiên ARA/ 50 

245-An Lê/ 100 

246-Cụ Ngô Hoa Cẩm/ Trần Ngọc Phú/ 500 

247-Phật Tử Diệu Thể/ 100 

248/ GĐ Trần Thị Quy SC/100 

249- Trần Thị Phương Mai SC/100 

250-Lan Trà SC/100 

251-Thích Nữ Trí Quán SC/ 100 

252-Cô Tuyết/ 100 

253- GD Đạo hữu Ngọc Như SanJose 350$ 

254 - 193-Khánh Lương/ 200 
255- Gia đình Hương Linh Phật tử Nguyên Đạo,TX $660 

256- Tim, Tina, Tiffany, và Tiana Đào , TX $350 
257- Amanda, Lauren, và Anaclaire Phạm , TX $100 
258- Madilyn, Phinix, và Emilia Nguyễn , TX $150 
259- Benson, và Kaelyn Nguyễn, TX $40 

Total CHECK & ZELLE vào Account từ thiện  

đợt 2 = 35.141 USD 

DANH SÁCH PHẬT TỬ TẠI CÁC MIỀN VIỆT NAM  

ĐÓNG GÓP  CHO HỘI TỪ THIỆN QUA NI SƯ HUỆ LẠC: 
Nhóm Phật tử Miền Bắc VN do Cư Sỹ Vân Anh đại diện nhận cho Hội Từ thiện 

Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng. 

1) Số tk : 20288204592083:100k 

2) fb Le Hue = 1000tr 

3) số tk: 20288001992825=1000tr 

4) chị An nhiên=3000tr 

5) fb : Nguyen quang thien =1000tr 

6) Ngô Thanh Trà =3000tr 

7) Lê ngọc Linh =300k 

8)Vũ Thi Lanh = 500k 

9)Số tk : 20290059862160 =:1000tr 

10) A sử : 5000 tr 

11) vũ thị thúy vân :5000tr 

12)Lê thị yến :500k 

13)Phạm thị cần :2000tr 

14) Tuyết anh :2000tr 

15) nguyễn thị hoa =500k 

16) Gia đình chị nghĩa :2000tr 

17) nguyễn đình kiên :300k 

18)chị  cẩm thủy  bát tràng :1000tr 

19) E huế nội thất :600k 

20)Việt thuận bắc ninh :200k 

21) Fb : Phương vũ :1000tr 

22) Phật tử balamat : 200k 

23) Phật tử balamat : 500k 

24) Phạm thị nhu hoa : 1000tr 

25) Phật tử balamat : 300k 

26)Phật tử balamat : 500k 

27) Vũ thị thuý  Vân :1.500k 

28) Trần lệ hằng :1000tr 

29) Nhóm Phật tử Bắc Giang :2.100k 

Ngày 20/10/2020 Ni Sư Huệ Lạc nhận được: 
1. Cô viên Phước và Hồng Liên 

2,300,000đ 

2. Hương Nguyễn 2,000,000đ 

3. Không biết tên 200,000đ 

4. Oanh Thị Hoàng Trương 12,409,000đ 

5. Pt Van Phan 2,000,000đ 

6. Không biết tên 1,000,000đ 

7. Không biết tên 200,000đ 

8. Không biết tên 500,000đ 



9. Nga chương, Mỹ Kinh, Mỹ Hương 4,600,000 

10. Võ Ngọc Thanh Hà 1,000,000đ 

Tc: 26,215,000đ. 
Mô Phật! Bạch Thầy con nhận được  

Ngày 21/10/2020 
1.Phương Thảo 500,000d 

2. Diệu Thành, Nguyễn Hữu Nghĩa, 

phan Thị Bình Minh, Phạm Thị Thanh Hoà, 

 Hằng Ngọc Hoa ( Đức), CaoThị  

Ngọc  Lợi ( Pháp): 

13,280,000đ 

3. Vo Dinh 1,000,000đ 

4. Cô Tâm Pháp 2,306,000đ 

Tổng cộng: 17,086,000đ. 
Hôm nay ngày 22/10/2020 con đã nhận được: 

1. Uyên (USA) 4,600,000đ 

2. Nhóm Hạt Bùi: 12,000,000đ 

3. Huỳnh Ngọc Lộc 500,000đ 

4. Nguyễn thị Dung 500,000đ 

5. Chị Vân Anh 20,100,000đ 

Tổng cộng: 37,720,000đ VND 
DANH SÁCH NÀY CÒN TIẾP TỤC CẬP NHẬT 

(Xin quí vị hảo tâm lượng thứ và cho biết nếu có sự sơ sót tên & phần đóng góp của quí vị trong Danh 

sách) 

CHÂN THÀNH CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC 

Hội Từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng 

Bodhgaya Heart Foundation 

Ban Điều Hành 

Thích Tánh Tuệ 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát 

 

 


